
 
 

         Số:  19/TB-THLVT                           Ea Rốk, ngày 15 tháng 8 năm 2025 

 

THÔNG BÁO  

Kết quả tuyển sinh lớp 1, năm học 2025-2026 

 

Thực hiện Công văn số 167/PGDĐT, ngày 13 tháng 5 năm 2025 của phòng 

GD&ĐT huyện Ea Súp về việc chỉ đạo huy động trẻ đến trường mầm non và tuyển 

sinh các lớp đầu cấp năm học 2025 - 2026; 

Căn cứ vào kết quả tuyển sinh số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn 

xã Ea Rốk (xã Ia JLơi cũ); Trường Tiểu học Lê Văn Tám thông báo kết quả tuyển 

sinh vào lớp 1, năm học 2025-2026, cụ thể như sau: 

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 46 học sinh; Số lớp: 3 lớp. 

- Tuyến tuyển sinh: Trẻ em thuộc các thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và Buôn Bana 

của xã Ea Rốk (xã Ia JLơi cũ). 

- Số học sinh đăng kí tuyển sinh trực tuyến: 46, số hồ sơ đăng kí tuyển sinh 

trực tuyến đã nhận: 46. 

- Số học sinh đăng kí tuyển sinh trực tiếp: 48, số hồ sơ đăng kí tuyển sinh 

trực tiếp đã nhận: 48. 

- Số học sinh đúng tuyến đã nộp hồ sơ nhưng chưa nhập được vào phần 

mềm: 0. Lí do: Không. 

- Tổng số Hồ sơ đã thu: 48. 

- Tổng số học sinh đã trúng tuyển vào lớp 1, năm học 2025-2026, Trường 

Tiểu học Lê Văn Tám là: 48.  

(Có danh sách kèm theo) 

Trên đây là Thông báo kết quả tuyển sinh vào lớp 1, năm học 2025-2026 

của Trường Tiểu học Lê Văn Tám xã Ea Rốk, các phụ huynh học sinh nếu có 

vướng mắc thì gặp trực tiếp Ban Giám hiệu nhà trường để trao đổi./. 

Nơi nhận: 

- BGH (b/c); 

- Thành viên đoàn kiểm tra (t/h); 

- Người được KT (t/h); 

- Lưu: VT, hồ sơ KTNB. 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Hà Ngọc Quỳnh 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ EA RỐK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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DANH SÁCH 

Học sinh trúng tuyển vào lớp 1, năm học 2025-2026 

(Kèm theo Thông báo số: 19/TB-THLVT ngày 15 tháng 8 năm 2025) 

STT Họ tên 
Giới 

tính  
Ngày sinh 

Dân 

tộc 
Tên mẹ 

01 Đinh Lưu Bảo Anh Nam 27/08/2019 Nùng Lưu Thị Hồng 

02 Cao Lương Chúc Anh Nữ 18/08/2019 Thái Lương Thị Thủy 

03 Hà Xuân Bắc Nam 02/01/2019 Thái Lộc Thị Hon 

04 Đinh Gia Bảo Nam 21/06/2019 Kinh Bế Thị Hằng 

05 Cao Phương Lam Chi Nữ 14/09/2019 Kinh Đinh Thị Vy 

06 Tạ Thị Quỳnh Đan Nữ 20/05/2019 Nùng Mông Thị Loan 

07 Nguyễn Ngọc Diệp Nữ 17/01/2019 Mường Lữ Thị Nguyệt 

08 Y Doãn Nam 31/08/2019 Ba na H' Chăm 

09 Cao Anh Đức Nam 01/01/2019 Kinh Cao Thị Kim Dung 

10 Trương Lang Trí  Dũng Nam 14/02/2019 Thái Lang Thị Thơm 

11 Đinh Nhật Duy Nam 17/10/2019 Kinh Lê Thị Mai 

12 Đinh Hoàng Ngọc Hà Nữ 10/02/2019 Tày Hoàng Thị Ngân 

13 Cao Thị Gia Hân Nữ 30/01/2019 Mường Hứa Thị Duyên 

14 Huỳnh Văn Hùng Nam 28/10/2019 Tày Hoàng Thị Loan 

15 Lữ Minh Khang Nam 02/05/2019 Thái Lương Thị Tượng 

16 Đinh Gia Khánh Nam 13/09/2019 Tày Bế Thị Huyền 

17 Phạm Đăng Khôi Nam 13/02/2019 Kinh Phan Thị Duyên 

18 Đinh Nguyễn Trung Kiên Nam 14/01/2019 Kinh Nguyễn Thị Lan 

19 Lương Trung Kiên Nam 17/11/2019 Thái Hà Thị Lan Anh 

20 Nguyễn Huy Đức Kiên Nam 12/3/2018 Kinh Lê Thị Ái 

21 Hà Phúc Lâm Nam 07/10/2019 Thái Vi Thị Lan 

22 Mai Thị Minh Lập Nữ 10/07/2019 Kinh Nguyễn Thị Chung 

23 Cao Đức Lợi Nam 08/08/2019 Tày Nông Thị Tầm 

24 Hà Nhật Minh Nam 18/06/2019 Thái Lê Thị Pén 

25 Hoàng Thị Tố Nga Nữ 13/08/2019 Nùng Triệu Thị Điều 

26 Lữ Thị Ánh Ngọc Nữ 29/01/2019 Thái Vi Thị Hà 

27 Hồ Phúc Nguyên Nam 06/03/2019 Kinh Hồ Thị Hiền 

28 Lữ Thị Yến Nhi Nữ 29/01/2019 Thái Vi Thị Hà 

29 Cao An Nhi Nữ 29/07/2019 Mường Nguyễn Thị Hằng 

30 Đinh Nỡm Ngọc Nữ Nữ 17/06/2019 Mnông H' Mai Nỡm 

31 Nguyễn Văn Gia Phát Nam 30/06/2019 Kinh Đinh Thị Thủy 

32 Lê Anh Phúc Nam 26/10/2019 Kinh Nguyễn Thị Thu Hiền 

33 Lê Phú Quốc Nam 05/01/2019 Kinh Lữ Thị Cẩm Vân 

34 H' Yến Siu Nữ 05/12/2019 Ba na H Nhiêu 

35 Cao Hoàng Hương Thảo Nữ 16/10/2019 Kinh Cao Thị Mai 

36 K Sơr Y Thiếu Nam 06/08/2019 Ra-glai K Sơr - H Luyên 

37 Đinh Hoàng Thịnh Nam 29/11/2019 Kinh Hoàng Thị Loan 

38 Đinh Ngọc Phương Thùy Nữ 24/01/2019 Kinh Đinh Thị Thu Huyền 

39 Ngân Đức Toàn Nam 16/10/2019 Thái Hà Thị Bình 

40 Đặng Thị Thùy Trang Nữ 18/10/2019 Thái Hà Thị Sang 
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41 Phùng Ngọc Trinh Nữ 29/03/2019 Nùng Nông Thị Hồng 

42 Đinh Thị Thanh Trúc Nữ 04/01/2019 Kinh Cao Thị Kim Hằng 

43 Đinh Xuân Tú Nam 09/02/2019 Tày Nông Đàm Thị Đêm 

44 Hồ Thanh Tú Nam 05/08/2019 Tày Lương Thị Tươi 

45 Trần Anh Tuấn Nam 10/04/2019 Kinh Lý Thị Bạch Tuyết 

46 Nguyễn Minh Vân Nữ 11/11/2019 Kinh Cao Thị Huyền Trang 

47 Y Vinh Nam 26/01/2019 Ba na H- Sơn 

48 Huỳnh Phương Tuệ Vy Nữ 06/05/2019 Kinh Huỳnh Thị Kim Phụng 

(Danh sách này gồm 48 học sinh) 
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